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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU 2025
(Look Alike, Sound Alike)
(Bản cập nhật tháng 08-2025)
	STT
	Tên thuốc
	Tên thuốc nhầm lẫn
	Hình ảnh

	I. Nhìn giống nhau, đọc khác nhau

	1
	Savprocal D

	LEVODHG 500
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	2
	Vincerol 1mg
	Ambroxol 30mg
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	Loperamide
	Staclazide
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	Ofloxacin 0,3%
	Ciprofloxacin 0,3%
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	II. Nhìn giống nhau, đọc giống nhau

	1
	Enterogermina
4 billion/5ml
	Enterogermina

2 billion/5ml
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	2
	Hapacol 250mg
	Hapacol 150mg
	[image: image6.png]5
£pIC/S

HAPacoL B F1apacor

PARACETAMOL 250 mg

JOTY.

JEEER

s

HAPACOL

PARACETAMOL 150 mg

@
i

THUOC HA SOT, :
<" GIAM BAU CHO TRE

»

GOl 1,5¢
THUGC BOT SUI BOT

A
Lc/PE‘S

HAPACOL

PARACETAMOL 150 mg

THUGG HA SOT,
< GIAM BAU CHO TRE

GOl 1,5g
THUGC BAT SUI BOT






	III. Nhìn khác nhau, đọc giống nhau

	1
	Pracetam 800mg
	Partamol 500mg
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	Aciclovir 5%
	Acyclovir 800mg
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